
TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

TT Lớp Mới Mã định danh Họ Tên Học Sinh Đăng ký Loại hình Ghi chú
1 9A1 079310009885 Nguyễn Hà Kiều An Đồng ý Tích hợp
2 9A1 079210034794 Võ Trường An Đồng ý Tích hợp
3 9A2 030210002270 Phan Tuấn Anh Đồng ý Tích hợp
4 9A1 079310014761 Trần Ngọc Châu Anh Đồng ý Tích hợp
5 9A1 079210034849 Trần Vũ Hoàng Anh Đồng ý Tích hợp
6 9A2 079310003140 Trương Minh Anh Đồng ý Tích hợp
7 9A1 082310002588 Vũ Nguyễn Duyên Anh Đồng ý Tích hợp
8 9A2 075310006943 Nguyễn Ngọc Gia Ân Đồng ý Tích hợp
9 9A2 079210009362 Trần Chu Thiên Ân Đồng ý Tích hợp
10 9A1 079210015282 Đỗ Gia Bảo Đồng ý Tích hợp
11 9A2 079310011200 Phạm Ngọc Phương Chi Đồng ý Tích hợp
12 9A2 079210014866 Tô Gia Hiếu Đồng ý Tích hợp
13 9A1 079210007724 Phạm Nguyễn Nam Khánh Đồng ý Tích hợp
14 9A1 077210000068 Vương Thiên Khánh Đồng ý Tích hợp
15 9A2 079310018194 Huỳnh Trúc Lam Đồng ý Tích hợp
16 9A1 079210022231. Lày Quyền Lâm Đồng ý Tích hợp
17 9A2 079210001474 Nguyễn Kỳ Sơn Lâm Đồng ý Tích hợp
18 9A1 079210010686 Phan Trọng Lâm Đồng ý Tích hợp
19 9A2 033210011692 Đoàn Minh Đồng ý Tích hợp
20 9A2 079310005961 Phạm Kim Ngân Đồng ý Tích hợp
21 9A2 079310016961 Nguyễn Bảo Nghi Đồng ý Tích hợp
22 9A2 079310002178 Đặng Hoàng Nguyên Đồng ý Tích hợp
23 9A1 040210001077 Nguyễn Hữu Đức Nguyên Đồng ý Tích hợp
24 9A1 079210035924 Nguyễn Sỹ Nguyên Đồng ý Tích hợp
25 9A2 079210010354 Trương Quang Nhật Đồng ý Tích hợp
26 9A1 079310015137 Trần Nguyễn Quỳnh Như Đồng ý Tích hợp
27 9A2 079310034515 Trần Thị Linh Phương Đồng ý Tích hợp
28 9A2 079210017158 Nguyễn Đặng Huy Quang Đồng ý Tích hợp
29 9A2 079310001937 Nguyễn Anh Thư Đồng ý Tích hợp
30 9A2 091310000171 Nguyễn Ngọc Anh Thư Đồng ý Tích hợp
31 9A2 079310004044 Phạm Nguyễn Cẩm Tú Đồng ý Tích hợp
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